
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Thanh Câu, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN DOOR

0110860801

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
-  Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng 
cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy 
và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
phòng cháy và chữa cháy, được sửa đổi bởi Nghị định 
50/2024/NĐ-CP).

7110

2. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất cửa gỗ, cửa chống cháy từ gỗ

1629

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất cửa từ plastic

2220

4. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất cửa an toàn, cửa thép chống cháy;
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn;
- Sản xuất cửa, cửa kính khung, vách kính khung, cửa chắn 
dạng cuốn, dạng xếp, dạng sập, tấm vách ngăn bằng kim loại.

2599(Chính)

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN DOOR
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO AN DOOR JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BAOAN DOOR

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968714614 
Email: baoandoorjsc@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: 
Sản xuất, gia công, xuất nhập khẩu các mặt hàng: kính an toàn 
dùng cho các loại xe oto, tàu thuyền, ngành xây dựng, các sản 
phẩm về kính khác và các loại phụ tùng ô tô (Đối với những 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt 
động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

2310

10. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết: Sản xuất cửa thép chống cháy

2391

11. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

12. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên 
liệu)

2420

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và 
chữa cháy).

4329

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy;
- Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa 
cháy
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và 
chữa cháy).

7490

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy 
và chữa cháy
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và 
chữa cháy, được sửa đổi bởi Nghị định 50/2024/NĐ-CP).

4669

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán máy móc và phụ tùng máy ngành công 
nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ lạnh, thiết bị phòng cháy chữa 
cháy

4659
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 800.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH XÂY 
LẮP - CƠ 
ĐIỆN VÀ 
THƯƠNG MẠI 
THỊNH PHÁT 

30/11 Đường 
TA9, Phường 
Thới An, Quận 
12, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 20,000

0313744448

20. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

21. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và 
chữa cháy
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và 
chữa cháy).

3290

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN ANKO 
VIỆT NAM

Số 108 Sơn Du, 
Xã Nguyên Khê, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

128.000 1.280.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 128.000 1.280.000.000 16,000

0108315622

3 CÔNG TY 
TNHH CÔNG 
NGHỆ KÍNH 
CHỐNG 
CHÁY VIỆT 

Số nhà 21, Ngõ 
114 Đường Trung 
Kính, Phường 
Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

512.000 5.120.000.000 64,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 512.000 5.120.000.000 64,000

0108849310

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036094004298
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Hạ Kỳ, Xã Đồng Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ TRUNG KIÊN Nam

01/11/1994 Kinh Việt Nam

17/02/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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